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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Thái. 

Các hội thẩm nhân dân:  

Ông Lê Quốc Tiết. 

Bà Trương Thị Hải. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ái Duy  - Thư ký 

Toà án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Phạm Minh Vũ - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 5 và ngày 04 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân 

huyện Châu Thành mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

99/2019/TLST-DS ngày 04 tháng 6 năm 2019, về việc: tranh chấp đòi tài sản, theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2020/QĐXXST-DS, ngày 08 tháng 5 năm 

2020, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

1. Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1969. 

2. Bà Trương Thị T, sinh năm: 1972. 

Cùng cư trú tại: Số nhà 404/5, ấp Vĩnh Xuân A, xã D, huyện C, tỉnh L. 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông H: Bà Trương Thị T, sinh năm: 1972 

(theo văn bản ủy quyền ngày 17/7/2019). 

- Bị đơn:  

1. Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm: 1992. 

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm: 1997. 

Cùng cư trú tại: Số nhà 547/5, ấp Vĩnh Xuân A, xã D, huyện C, tỉnh L. 

(Bà Tiến, ông Tùng, bà Thúy có mặt) 

                                 NỘI DUNG VỤ ÁN 

- Theo đơn khởi kiện ngày 14/02/2019 và những lời khai trình tại tòa, bà 

Trương Thị T là nguyên đơn, đồng thời là người được ông Nguyễn Thanh H là 

đồng nguyên đơn ủy quyền trình bày: Bà và chồng bà là ông Nguyễn Thanh H là 
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chủ sử dụng thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, diện tích 2.029,7m2, loại đất lúa, 

tọa lạc tại ấp Vĩnh Xuân A, xã D, do bà đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, được Ủy ban nhân dân huyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày 08/3/2013. Thửa đất này do vợ chồng bà nhận chuyển nhượng trong thời kỳ 

hôn nhân. Trên thửa đất này năm 2018 vợ chồng bà có xây dựng một căn nhà cấp 

4 diện tích khoảng 270 m2, nhà hiện chưa được cấp giấy chủ quyền. 

Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thị Thanh Th là con trai và con dâu của vợ 

chồng bà. Trước đây, T và Th sống chung nhà với vợ chồng bà. Ngày 

22/12/2018, T và Th dọn qua sinh sống tại căn nhà mới xây dựng trên thửa đất số 

420, tờ bản đồ số 12. Ngày 25/12/2018, T có hành vi đánh và chửi bà, do đó vợ 

chồng bà đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng T, Th không được tiếp tục sinh sống tại 

căn nhà mới xây dựng, phải di dời đồ đạc, vật dụng sinh hoạt cá nhân trở về sống 

tại căn nhà cũ trước nay đã sinh sống, để giao trả lại cho vợ chồng bà ngôi nhà 

mới xây dựng trên thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12 nhưng T và Th không thực 

hiện theo yêu cầu mà còn có lời lẽ thách thức vợ chồng bà. 

Nay bà và chồng bà là ông Nguyễn Thanh H yêu cầu Tòa án giải quyết 

buộc Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thị Thanh Th phải di dời đồ đạc, vật dụng 

sinh hoạt cá nhân, để giao trả căn nhà cấp 4 được xây dựng trên phần đất diện 

tích 344,4 m2 thuộc một phần thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, loại đất lúa nước, 

toạ lạc tại xã D, huyện C tỉnh L do bà đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, thể hiện tại các khu A, B, C Mãnh trích đo địa chính số 39 -2019, do Công ty 

trách nhiệm hữu hạn đo đac nhà đất Trung Ng đo vẽ ngày 21/8/2019, được Chi 

nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện C, duyệt ngày 29/8/2019. Vợ chồng 

bà đồng ý cho vợ chồng T, Th trở về sống chung với ông bà tại căn nhà số 404/5 

ấp Vĩnh Xuân A, xã D, huyện C, tỉnh L (Đây là căn nhà mà T đã sinh sống từ 

nhỏ đến năm 2018, khi xây dựng nhà mới xong thì T, Th mới di dời qua nhà 

mới). Vợ chồng bà đồng ý hổ trợ chi phí di dời tài sản cho T, Th số tiền 

10.000.000 đồng và đồng ý cho vợ chồng T, Th lưu cư trong thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật để sắp xếp di dời tài sản cá nhân giao trả nhà 

đất lại cho vợ chồng bà. 

Về chi phí đo đạc, định giá tổng cộng là 16.400.000 đồng, vợ chồng bà đã 

tạm nộp, bà đồng ý chịu chi phí này, không yêu cầu T, Th phải trả lại cho bà. 

- Bị đơn ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh Th trình bày: Năm 

2018 khi xây dựng nhà mới xong, ngày đám tân gia nhà mới, cha mẹ ông bà là 

ông H, bà T có nói với mọi người dự đám tân gia là cha, mẹ ông bà tặng cho vợ 

chồng ông bà căn nhà mới xây dựng này nên vợ chồng ông bà đã di dời tài sản cá 
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nhân đến sống tại căn nhà này từ đó cho đến nay. Nay ông bà không đồng ý với 

yêu cầu khởi kiện của cha mẹ và cũng không đồng ý di dời tài sản cá nhân về 

sống chung nhà với cha mẹ tại căn nhà số 404/5 ấp Vĩnh Xuân A, xã D, huyện C, 

tỉnh L. Vợ chồng ông bà không tranh chấp giá trị nhà và quyền sử dụng đất với 

cha mẹ mà chỉ xin được ở lại căn nhà đang tranh chấp thời gian khoảng 01 đến 

02 năm, khi nào có tiền vợ chồng ông bà sẽ tạo chỗ ở mới sẽ tự di dời tài sản cá 

nhân để giao trả nhà cho ông H, bà T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan điểm: 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng các quy định về thủ tục tố tụng. 

Các đương sự chấp hành đúng pháp luật. Về nội dung vụ án xét thấy yêu cầu của 

ông H, bà T là phù hợp, cần buộc ông T, bà Th phải di dời tài sản cá nhân để giao 

trả trả căn nhà cấp 4 được xây dựng trên phần đất diện tích 270 m2 thuộc một phần 

thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, loại đất lúa, toạ lạc tại xã D, huyện C tỉnh L do 

bà Trương Thị T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cho ông Nguyễn 

Thanh H và bà Trương Thị T. Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn về việc hổ 

trợ 10.000.000 đồng chi phí di dời tài sản cho bị đơn và cho thời gian 03 tháng để 

bị đơn di dời tài sản trả lại nhà. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Qua lời khai trình của các đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy giữa ông 

Nguyễn Thanh H và bà Trương Thị T với ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị 

Thanh Th có phát sinh tranh chấp đòi tài sản; việc tranh chấp và thẩm quyền giải 

quyết được quy định tại các Điều 26, 35 và 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, 

nên Tòa án nhân dân huyện Châu Thành thụ lý, giải quyết theo quy định.  

 [2] Ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh Th thừa nhận căn nhà 

được xây dựng trên một phần thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, loại đất lúa, toạ lạc 

tại xã D, huyện C tỉnh L thuộc sở hữu của cha mẹ ông bà là ông Nguyễn Thanh H 

và bà Trương Thị T. Vợ chồng ông bà không tranh chấp giá trị nhà và quyền sử 

dụng đất với cha mẹ. Ông T, bà Th trình bày hai đương sự được ông H, bà T tặng 

cho căn nhà, nhưng chỉ bằng lời nói, là không đảm bảo về hình thức và nội dung 

của hợp đồng tặng cho bất động sản theo quy định tại Điều 459 Bộ luật dân sự 

năm 2015 nên hợp đồng tặng cho bằng lời nói không có hiệu lực pháp luật. Căn 

nhà được xây dựng trên một phần thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, loại đất lúa là 

thuộc quyền sở hữu của ông H và bà T nên ông H, bà T yêu cầu ông T, bà Th phải 

di dời tài sản cá nhân để giao trả nhà đất cho ông H, bà T là phù hợp với quy định 

tại các Điều 158 và 166 Bộ luật dân sự năm 2015 nên được chấp nhận, cần buộc 
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ông T, bà Th phải di dời tài sản cá nhân để giao trả trả căn nhà cấp 4 được xây 

dựng trên phần đất diện tích 344,4 m2 thuộc một phần thửa đất số 420, tờ bản đồ 

số 12, loại đất lúa, toạ lạc tại xã D, huyện C tỉnh L do bà Trương Thị T đứng tên 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cho ông H, bà T. Ông H, bà T cho ông T, 

bà Th được lưu cư trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật để 

sắp xếp di dời tài sản cá nhân giao trả nhà là phù hợp nên ghi nhận. Ông H, bà T 

tự nguyện hổ trợ chi phí di dời tài sản cho ông T, bà Th số tiền 10.000.000 đồng là 

phù hợp nên ghi nhận.  

 [3] Về chi phí đo đạc, định giá tổng cộng là 16.400.000 đồng, ông H, bà T 

đã tạm nộp, bà T tự nguyện chịu chi phí này, nên ghi nhận. 

[4] Phát biểu của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là có căn cứ. 

 [5] Về án phí: Các đương sự chỉ tranh chấp quyền sở hữu tài sản, không 

tranh chấp về giá trị tài sản nên các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm như 

đối với trường hợp vụ án không có giá ngạch. Do yêu cầu của nguyên đơn được 

chấp nhận nên hai bị đơn phải liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

tại các Điều 26, 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Nguyên đơn tự nguyện hổ trợ chi phí di dời cho bị đơn nên nguyên đơn 

không phải chịu án phí.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụng các Điều 26, 35, 39, 271 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Áp dụng các Điều 158, 166, 357, 459 và 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Áp dụng các Điều 26, 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp đòi tài sản của ông Nguyễn 

Thanh H và bà Trương Thị T với ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh 

Th. 

Buộc ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh Th trong thời hạn 03 

tháng kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật phải di dời tài sản cá nhân để giao trả 

cho ông Nguyễn Thanh H và bà Trương Thị T căn nhà cấp 4 được xây dựng trên 

phần đất diện tích 344,4 m2 thuộc một phần thửa đất số 420, tờ bản đồ số 12, loại 

đất lúa, toạ lạc tại xã D, huyện C tỉnh L do bà Trương Thị T đứng tên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, thể hiện tại các khu A, B, C Mãnh trích đo địa chính số 

39 -2019, do Công ty trách nhiệm hữu hạn đo đac nhà đất Trung Ng đo vẽ ngày 
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21/8/2019, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện C, duyệt ngày 

29/8/2019. 

2. Ghi nhận sự tự nguyện của bà Trương Thị T: Bà Trương Thị T hổ trợ chi 

phí di dời tài sản cho ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh Th số tiền 

10.000.000 đồng.   

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Về chi phí đo đạc, định giá: Ông Nguyễn Thanh H và bà Trương Thị T tự 

nguyện chịu chi phí đo đạc, định giá số tiền 16.400.000 đồng (đã nộp xong). 

4. Về án phí: Ông Nguyễn Thanh T và bà Nguyễn Thị Thanh Th phải liên 

đới chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền 300.000 đồng. Ông Nguyễn Thanh Hồng và 

bà Trương Thị T không phải chịu án phí, hoàn trả số tiền tạm ứng án phí ông H, 

bà T đã nộp là 10.000.000 đồng, theo biên lai thu số 0002067 ngày 27 tháng 5  

năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. 

5. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét  xử phúc 

thẩm. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án tỉnh 

- Viện kiểm sát huyện 

- Chi cục THA dân sự huyện 

- Các đương sự 

-Lưu (hồ sơ, án văn) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã Ký) 

                     

 

 

 

Phạm Văn Thái 
 


